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	STT
	Họ và tên
	Ngày trực

	I/ Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Thị Ánh Tuyểt –  Giám đốc Sở
	Thứ Hai, ngày 02/8/2021

	II/ Các phòng chuyên môn:
	

	A. Văn Phòng:
	

	1
	Đ/c Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng
	

	2
	Đ/c Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng
	

	3
	Đ/c Đinh Xuân Hải – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Bùi Thị Thu Trang – Văn thư
	

	B. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC:
	

	1
	Đ/c Trần Thái Sơn – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Vũ Thị Phưởng – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Trương Thị Hoài – Chuyên viên
	

	C. Phòng CCVC&TCBM:
	

	1
	Đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Trần Thị Ái Diễm – Chuyên viên
	

	III/ Các đơn vị trực thuộc
	

	A. Ban Thi đua Khen thưởng
	

	1
	Đ/c Nguyễn Tâm Đức – Chuyên viên
	

	B. Ban Tôn giáo
	

	1
	Đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban
	

	2
	Đ/c Phan Công Dũng – Trưởng phòng KTG-PG
	

	3
	Đ/c Thạch Đấu – Chuyên viên
	

	C. Chi cục Văn thư Lưu trữ
	

	1
	Đ/c Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng
	

	2
	Đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng
	

	3
	Đ/c Phạm Thị Quỳnh Nga – P.TP
	

	4
	Đ/c Thái Văn Kiện – P.TP
	

	5
	Đ/c Trần Thị Phượng Hằng – P.TP
	

	6
	Đ/c Trần Thị Thủy – Viên chức
	

	7
	Đ/c Nguyễn Thị Vân – Viên chức
	

	8
	Đ/c Nội Thị Hiếu – Viên chức
	

	9
	Đ/c Hoàng Thị Thúy Hoa – Viên chức
	

	10
	Đ/c Vũ Thị Liên – Viên chức
	

	11
	Đ/c Phan Thị Thu Ngọc – Viên chức
	

	
I/ Trực lãnh đạo: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền – Phó Giám đốc Sở

	Thứ Ba, ngày 03/8/2021

	II/ Các phòng chuyên môn: 
	

	A. Văn Phòng:
	

	1
	Đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra
	

	2
	Đ/c Bạch Công Hậu – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Trần Đặng Đoan Thùy – Kế toán trưởng
	

	4
	Đ/c Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Hồ Thị Huyền – Chuyên viên
	

	B. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC
	

	1
	Đ/c Trần Thái Sơn – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Nguyễn Thị Phi Yến – Chuyên viên
	

	C. Phòng CCVC&TCBM
	

	1
	Đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Trần Thị Ái Diễm – Chuyên viên
	

	III/ Các đơn vị trực thuộc
	

	A. Ban Thi đua Khen thưởng
	

	1
	Đ/c Nguyễn Thái Đương – Chuyên viên
	

	B. Ban Tôn giáo
	

	1
	Đ/c Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban
	

	2
	Đ/c Phạm Thị Huế – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Đậu Thị Phương Anh – Chuyên viên
	

	    C. Chi cục Văn thư Lưu trữ
	

	1
	Đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng
	

	2
	Đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng
	

	3
	Đ/c Đinh Thị Ngọc Hà – TP
	

	4
	Đ/c Nguyễn Thị Nương –TP
	

	5
	Đ/c Trần Thị Đại – TP
	

	6
	Đ/c Võ Quốc Thanh – P.TP
	

	7
	Đ/c Nguyễn Thị Thùy Nhi – P.TP
	

	8
	Đ/c Phạm Thị Nga – Viên chức
	

	9
	Đ/c Chu Thuý Bình – Viên chức
	

	10
	Đ/c Trần Đặng Thy Thảo – Viên chức
	

	11
	Đ/c Phạm Thị Thân – Viên chức
	

	I/ Trực lãnh đạo: Đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc sở
	













Thứ Tư, ngày 04/8/2021

	II/ Các phòng chuyên môn:
	

	A. Văn phòng:
	

	1
	Đ/c Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng
	

	2
	Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Nguyễn Thanh Thùy Linh – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Huỳnh Thị Sang – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Bùi Thị Thu Trang – Văn thư
	

	B. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC
	

	1
	Đ/c Trần Thái Sơn – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Lê Ngọc Mừng – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trương Thị Hoài – Chuyên viên
	

	C. Phòng CCVC&TCBM
	

	1
	Đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Trần Thị Ái Diễm – Chuyên viên
	

	III/ Các đơn vị trực thuộc
	

	A. Ban Thi đua Khen thưởng
	

	1
	Đ/c Ngô Thị Thu – Chuyên viên
	

	B. Ban Tôn giáo
	

	1
	Đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng ban
	

	2
	Đ/c Trương Thanh Thu – PTP. Phòng KTG-PG
	

	3
	Đ/c Phan Thị Bích Ngân – Chuyên viên
	

	    C. Chi cục Văn thư Lưu trữ
	

	1
	Đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng
	

	2
	Đ/c Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng
	

	3
	Đ/c Thái Văn Kiện – P.TP
	

	4
	Đ/c Trần Thị Phượng Hằng – PTP
	

	5
	Đ/c Phan Thị Thu Ngọc – Viên chức
	

	6
	Đ/c Nguyễn Thị Vân – Viên chức
	

	7
	Đ/c Trần Thị Thuỷ - Viên chức
	

	8
	Đ/c Nội Thị Hiếu – Viên chức
	

	9
	Đ/c Vũ Thị Liên – Viên chức
	

	10
	Đ/c Hoàng Thị Thuý Hoa – Viên chức
	

	11
	Đ/c Đào Thu Hương – Viên chức
	

	I/ Trực lãnh đạo Sở: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền  – Phó Giám đốc Sở
	








Thứ Năm, ngày 05/8/2021

	II/ Các phòng chuyên môn:
	

	A. Văn phòng:
	

	1
	Đ/c Đinh Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng kiêm Chánh Thanh tra
	

	2
	Đ/c Huỳnh Thị Sang – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Đinh Thị Kim Huyền – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Hồ Thị Huyền – Chuyên viên
	

	B. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC
	

	1
	Đ/c Trần Thái Sơn – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Phạm Vũ Sa Châu – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Vũ Thị Phưởng – Chuyên viên
	

	C. Phòng CCVC&TCBM
	

	1
	Đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Trần Thị Ái Diễm – Chuyên viên
	

	III/ Các đơn vị trực thuộc
	

	A. Ban Thi đua Khen thưởng
	

	1
	Đ/c Nguyễn Xuân Nam – Chuyên viên
	

	B. Ban Tôn giáo
	

	1
	Đ/c Phạm Quang Hà – Phó Trưởng ban
	

	2
	Đ/c Phan Công Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ I
	

	3
	Đ/c Hoàng Thị Hòa – Chuyên viên
	

	     C. Chi cục Văn thư Lưu trữ
	

	1
	Đ/c Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng
	

	2
	Đ/c Giang Anh Trung – Phó Chi cục trưởng
	

	3
	Đ/c Đinh Thị Ngọc Hà - TP
	

	4
	Đ/c Nguyễn Thị Nương – P.TP
	

	5
	Đ/c Trần Thị Đại – P.TP
	

	6
	Đ/c Võ Quốc Thanh – P.TP
	

	7
	Đ/c Nguyễn Thị Thùy Nhi – P.TP
	

	8
	Đ/c Phạm Thị Nga – Viên chức
	

	9
	Đ/c Chu Thuý Bình – Viên chức
	

	10
	Đ/c Trần Đặng Thy Thảo – Viên chức
	

	11
	Đ/c Phạm Thị Thân – Viên chức
	

	[bookmark: _GoBack]I/ Trực lãnh đạo: Đ/c Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc sở
	













Thứ Sáu, ngày 06/8/2021

	II/ Các phòng chuyên môn:
	

	A. Văn phòng
	

	1
	Đ/c Hồ Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng
	

	2
	Đ/c Nguyễn Thị Thanh Loan – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Nguyễn Thanh Thùy Linh – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Bùi Thị Thu Trang – Văn thư
	

	5
	Đ/c Bùi Thị Nam – Kế toán
	

	B. Phòng XDCQ, CTTN&CCHC
	

	1
	Đ/c Trần Thái Sơn – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Nguyễn Thị Phi Yến – Chuyên viên
	

	3
	Đ/c Trương Thị Hoài – Chuyên viên
	

	C. Phòng CCVC&TCBM
	

	1
	Đ/c Đặng Thanh Hoàng – Trưởng phòng
	

	2
	Đ/c Cao Thị Hà – Phó Trưởng phòng
	

	3
	Đ/c Trần Tuấn Vũ – Chuyên viên
	

	4
	Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Chuyên viên
	

	5
	Đ/c Trần Thị Ái Diễm – Chuyên viên
	

	III/ Các đơn vị trực thuộc
	

	A. Ban Thi đua Khen thưởng
	

	1
	Đ/c Trương Thị Huệ – Chuyên viên
	

	B. Ban Tôn giáo
	

	1
	Đ/c Trần Thương Huyền – Phó Trưởng Ban
	

	2
	Đ/c Trần Hữu Tuấn – Trưởng phòng Nghiệp vụ II
	

	3
	Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên
	

	     C. Chi cục Văn thư Lưu trữ
	

	1
	Đ/c Lê Thị Lịch – Chi cục trưởng
	

	2
	Đ/c Phạm Nguyệt Hoa – Phó Chi cục trưởng
	

	3
	Đ/c Đinh Thị Ngọc Hà – TP
	

	4
	Đ/c Nguyễn Thị Nương – TP
	

	5
	Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Nhi – PTP
	

	6
	Đ/c Trần Thị Phượng Hằng – PTP
	

	7
	Đ/c Thái Văn Kiện – Viên chức
	

	8
	Đ/c Vũ Thị Liên – Viên chức
	

	9
	Bà Phạm Thị Thân – Viên chức
	

	10
	Đ/c Chu Thúy Bình – Viên chức
	

	11
	Đ/c Đào Thu Hương – Viên chức
	



